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I. Kiến thức cần nhớ

- Tính chất hóa học của phi kim

- Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Hidrocacbon- Nhiên liệu

II. Một số câu hỏi gợi ý

Câu 1: Mêtan có công thức hóa học là :

A. C6H6.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 2: Phân tử khối của etilen bằng :

            A. 22                    B. 24                          C.26.                      D. 28.
Câu 3: Trong phân tử metan có số liên kết đơn là : 
A.4.           B.3.               C.2.            D. 1. 
Câu 4 : Khí làm đục nước vôi trong  là : 

             A. CO.

     B. CH4.


   C. C2H2.

           D. CO2.
Câu 5: Dùng dung dịch Br2 có thể phân biệt được 2 chất khí nào sau đây: 

 A. CH4 và C2H4.            B. CH4 và H2.             C. CH4 và CO2.              D. CH4 và CO.
Câu 6:Trong phân tử etilen liên kết giữa hai nguyên tử cacbon làliên kết gì?
   A.Liên kết đơn.
          B.Liên kết đôi.
C. liên kết ba.
D. liên kết vừa đơn, vừa đôi.

Câu 7:Trong phân tử axetilen liên kết giữa hai nguyên tử cacbon là liên kết gì?
A.Liên kết đơn.
      B.Liên kết đôi.

C. liên kết ba.
D. liên kết vừa đơn, vừa đôi.

Câu 8 : Khí làm mất màu nước brom là : 

A. CO.

          B . C2H6.


C. C2H4.

       D. CO2.

Câu 9: thể tích oxi (ĐKTC) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 7g khí etilen:

A.5,6 lít.

B.22,4 lít.

C.16,8 lít.

 D.11,2 lít.
Câu 10:Dùng khí nào sau đây để kích thích cho quả mau chín:

A. CH4.

B. Cl2.

            C. C2H4.

D.H2.

Câu 11: Hiện tượng xảy ra khi cho dây sắt nóng đỏ vào bình đựng khí clo:

A. có khói trắng.
         B.có khói nâu.

C. có khói đen.
 D. có khói tím.

Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol metan, người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là :  A. 8,96 lít.
             B. 11,2 lít.

               C. 16,8 lít.

D. 5,6 lít
Câu 13:  Trong những dãy chất sau, dãy chất nào thuộc loại hiđrocacbon ?

A.  CH4, CH3Cl, C4H10, C2H5OH.  

B.  C2H4, C6H6, C2H6, NaHCO3.

C.  C6H5Cl, Ca(HCO3)2, C3H6, C2H2.      

D.  CH4, C5H10, C6H12, C3H4.
Câu 14:  Có các công thức cấu tạo sau: 
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Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ?


A. 3 chất.
B. 2 chất.
C. 1 chất.
D. 4
Câu 15: Tính chất hóa học đặc trưng của metan là gì?

A.   Phản ứng trùng hợp
B.  Phản ứng cộng

C.  Phản ứng thế
D.  Phản ứng cháy
Câu 16: Chất nào sau đây được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp?

A. MnO2 và HCl
B. H2SO4
C. NaCl
D. NaOH

Câu 17: Dãy các nguyên tố nào sau đây xếp theo chiều tính phi kim tăng dần?

A. Cl, F, Br, I
B. I, Br, Cl, F
C. F, Cl, I, Br
D. F, Cl, Br, I
 Câu 18: Sục  khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, sản phẩm của phản ứng gồm:

A. NaCl, H2O, Na2O
B. NaCl, NaClO3, H2O

C. NaCl, NaClO, H2O
D. NaClO, NaClO3, H2O
Câu 19: Thực hiện dãy chuyển hóa sau: 

CaC2 
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 C2H4Br2
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g khí C2H4 . Tính thể tích khí O2 cần có (ĐKTC) 

Câu 21: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) vào dung dịch nước brom dư.  Sau phản ứng thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng.

a. Viết PTHH.

b. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

BGH duyệt 



Tổ/Nhóm chuyên môn duyệt


Người lập

                                                                                                                               Vũ Thị Kim Ngân
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